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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Hóa học công nghiệp (Industrial Chemistry)
Mã số học phần: 7060320
Số tín chỉ học phần: 2
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 30; 

Bài tập: 0; 
Thực hành:0; 

       Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 
Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Ngô Thanh Hải
0603-05

2. TS. Ngô Hà Sơn
0603-14

2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu 
2.3. Khoa: Dầu Khí.

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1 Môn học tiên quyết: Nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật chế biến dầu mỏ và hóa dầu, Hiểu biết cơ bản về hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên.

3.2  Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất, dây chuyền công nghệ, nhằm sản xuất những hóa chất quan trọng đang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Đặc biệt, học phần này có mục tiêu bổ sung thêm mảng sản xuất các khí công nghiệp điển hình (industrial gases): nitơ, oxy, argon, hyđro… và các sản phẩm vô cơ công nghiệp: axít sulfuric, amoniac, sút, phân bón hóa học…vào phổ chương trình đào tạo của bộ môn Lọc-Hóa dầu (Đại học Mỏ-Địa chất Hà nội).

- Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền công nghiệp sản xuất hóa chất.

4.2     Kỹ năng 
5. Tóm tắt nội dung học phần


“Hóa học công nghiệp“ bao trùm các phương diện về công nghệ, chất và kinh tế của ngành Hóa kỹ thuật. Học phần này mô tả trọng tâm kỹ thuật sản xuất và các dây chuyền công nghệ, nhằm sản xuất các hóa chất công nghiệp quan trọng từ các nguồn nguyên liệu thô: dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá… Nội dung môn học: Giới thiệu chung về đối tượng, mục tiêu, đánh giá kinh tế trong ngành công nghiệp sản xuất hóa chất; Sản xuất các khí công nghiệp điển hình; Sản xuất các hóa chất cơ bản cho công nghiệp tổng hợp hữu cơ; Sản xuất các sản phẩm vô cơ công nghiệp.

     6.   Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu chung
	1
	

	1.1
	Đối tượng của hóa học công nghiệp
	
	

	1.2
	Đánh giá kinh tế một quá trình công nghệ hóa học 
	
	

	Chương 2
	Sản xuất một số khí công nghiệp điển hình
	7
	

	2.1
	Tổng quan
	
	

	2.2
	Nitơ (N2)
	
	

	2.3
	Oxy (O2)
	
	

	2.4
	Argon (Ar)
	
	

	2.5
	Hyđro (H2)
	
	

	Chương 3
	Sản xuất các hóa chất cơ bản cho công nghiệp tổng hợp hữu cơ
	9
	

	3.1
	Khí tổng hợp (CO+H2)
	
	

	3.2
	Metan
	
	

	3.3
	Axetylen và Olefin
	
	

	3.3.1
	Axetylen
	
	

	3.3.2
	Etylen
	
	

	3.3.3
	Propylen
	
	

	3.4
	Các olefin cao hơn
	
	

	3.5
	Các hyđrocacbon thơm
	
	

	3.5.1
	Benzen
	
	

	3.5.2
	Toluen
	
	

	3.5.3
	Xylen
	
	

	Chương 4
	Sản xuất các sản phẩm vô cơ công nghiệp
	9
	

	4.1
	Sản xuất axít sulfuric (H2SO4)
	1
	

	4.2
	Sản xuất amoniac (NH3) và axít nitric (HNO3)
	1,5
	

	4.3
	Sản xuất phân bón hóa học
	1,5
	

	4.4
	Công nghệ điện phân xút (NaOH)-clo (Cl2)
	
	


6. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu
7. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải tham gia bài giảng theo quy chế

        Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá

Học viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

9. Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%

³

 tiết trên lớp
	60%


9.1. Cách tính điểm


- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 


- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

[1]. Nguyễn Thị Minh Hiền; Công nghệ chế biến khí; Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. 
[2]. Nguyễn Tiến Thảo; Chuyển hoá khí tổng hợp; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
[3]. Đinh Thị Ngọ; Hoá học dầu mỏ và Khí; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2015.
[4]. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Hóa học hữu cơ, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.

[5]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng, Hóa học hữu cơ, Nhà xuất bản giáo dục, 2007.
	11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

Tuần

Nội dung

Lý thuyết

(tiết)

Bài tập

(tiết)

Thực hành

(tiết)

Sinh viên 

cần chuẩn bị

1-2
Chương 1. Giới thiệu chung 
12
8
0

- Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet
Bài tập về nhà

3-4
Chương 2. Sản xuất một số khí công nghiệp điển hình 
20
10
0

- Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet
Cân bằng trong phản ứng hoá học
Bài tập
Mô hình toán của các thiết bị phản ứng

5-6
Chương 3 Sản xuất các hóa chất cơ bản cho công nghiệp tổng hợp hữu cơ
12
10
0

- Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet
7-8

Chương 4. Sản xuất các sản phẩm vô cơ công nghiệp
8
10
0
Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet
Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020
TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Công Ngọc Thắng
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